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000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1.  Bách khoa thư tiểu học Larousse - Cuộc sống quanh em : Tiểu học vui đọc, 

trau dồi kiến thức / Agnés Besson, Marion Augustin, Juliette Chériki Nort...; 

Minh hoạ: Julie Mercier...; Danh Việt dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn hoá và 

Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 127tr. : tranh màu ; 23cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'encyclopédie Larousse des petits 

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về cuôc sống dành cho học sinh tiểu học 

như: cơ thể, nhà, thành phố, lịch sử... 

     Phân loại: 030 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005012-5014 

     Từ khoá: Bách khoa thư thiếu nhi,Khoa học thường thức 

2. Lữ Đức Hào. Tự học lllustrator 10 trong 24 giờ / Lữ Đức Hào. - H. : Thống kê, 

2002. - 734 tr. : minh họa ; 20 cm. 

     Phân loại: 006.6 / T550H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.013269 

     Từ khoá: Illustrator 10; Tin học,Phần mềm 

3. Nguyễn Viết Trung.. Turbo Pascal 7.0 : Chương trình mẫu trong các ngành kỹ 

thuật : Giao thông công chính, cơ khí, điện và điện tử, xây dựng / Nguyễn Viết 

Trung, Hoàng Hồng.. - H. : Giao thông vận tải, 1997. - 964 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia 

     Phân loại: 005.13 / T523B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.011452 

     Từ khoá: Turbo pascal 7.0; Máy tính điện tử; Tin học,Máy tính,Phần mềm 

4. Ngọc Trân. Đường vào phóng sự báo chí : Dễ đi thôi mà! / Ngọc Trân. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 196tr. : bảng ; 21cm 

     Phụ lục: tr. 154-192. - Thư mục: tr. 193-196 

     Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về phóng sự cùng những phương 

thức viết bài phóng sự hấp dẫn và mạch lạc 

     Phân loại: 070.4 / Đ561V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009441 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011313-11314 

     Từ khoá: Nghề báo,Phóng sự 

5. Tony Hưng. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Nền văn minh cổ đại / Tony Hưng. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 127tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 



6 

 

 

     Tóm tắt: Giới thiệu về những nền văn minh cổ đại biến mất một cách bí ẩn, 

những cổ vật bí ẩn, những cổ vật bằng vàng bí ẩn nhất lịch sử như: Thành Troy, 

văn hoá Hrappa, nền văn minh Chan Chan... 

     Phân loại: 001.94 / B300A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035791 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050205-50206 

     Từ khoá: Nền văn minh; Thời cổ đại,Hiện tượng bí ẩn 

6. Tony Hưng. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Siêu nhiên kỳ bí / Tony Hưng. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 111tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những hiện tượng siêu nhiên, những bí ẩn chưa được lí giải: 

Bí ẩn hồ xương người khổng lồ trên đỉnh Himalaya; bí ẩn "hố tử thần" tại Siberia, 

Nga; nguồn nước bí ẩn của nước trên trái đất... 

     Phân loại: 001.94 / B300A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035792 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050207-50208 

     Từ khoá: Hiện tượng bí ẩn 

7. Tony Hưng. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Tôn giáo tâm linh / Tony Hưng. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 94tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Tổng hợp những hiện tượng bí ẩn, các điều kì lạ đều đã được đưa ra 

những lời giải thích mang tính khoa học, tuy nhiên khoa học phát triển mạnh 

nhưng vẫn còn nhiều sự kiện phi thường vẫn chưa thể có được câu trả lời, và niềm 

tin vào sự kiện huyền bí vẫn tiếp tục... 

     Phân loại: 001.94 / B300A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035789 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050201-50202 

     Từ khoá: Hiện tượng bí ẩn 

8.  Tổng biên tập - Chuyện người trong cuộc / Bùi Văn Doanh, Cao Xuân Phách, 

Dương Xuân Nam.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 378tr. : ảnh ; 23cm 

     Phụ lục: tr. 347-378 

     Tóm tắt: Hồi ức của một số Tổng biên tập, nguyên Tổng biên tập của các cơ 

quan báo chí của các tờ báo giấy, báo điện tử, đài phát thanh và truyền hình trong 

cả nước chia sẻ về công việc của người Tổng biên tập; những thuận lợi và khó 
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khăn, những công việc thường ngày, những áp lực thường xảy ra; những suy nghĩ 

về công việc Tổng biên tập trong bối cảnh chính trị, văn hoá, xã hội hiện nay... 

     Phân loại: 070.41023 / T455B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009450 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011329 

     Từ khoá: Báo chí,Nghề nghiệp,Tổng biên tập 

 

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

9. Ahn Seong Min. Cân bằng công việc và cuộc sống : Tìm kiếm trạng thái cân 

bằng để thành công trong công việc và cuộc sống / Ahn Seong Min; Thu Hà dịch. - 

Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 215tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu sự cần thiết của việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống, 

đồng thời hướng dẫn cách thực hiện điều đó một cách hiệu quả qua những phương 

pháp thực tế như: Nên dành thời gian nghỉ ngơi, giúp não thư giãn, không trì hoãn 

công việc, xây dựng nguyên tắc làm việc của bản thân, thiết lập bảng thống kê về 

năng lượng mình sử dụng, tan ca đúng giờ và tận hưởng buổi tối, sử dụng thời gian 

rảnh dành cho những việc yêu thích, làm việc theo cách khác nhau trong từng tình 

huống... 

     Phân loại: 158.1 / C121B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009440 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011311-11312 

     Từ khoá: Cuộc sống,Công việc,Tâm lí học ứng dụng,Thành công 

10. Anh Đại Tổng. Yêu anh đậm sâu, yêu em dài lâu : Dành cho độc giả 18+ / 

Anh Đại Tổng; Nguyễn Hằng Nga h.đ.. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 177tr. ; 

15cm 

     Phụ lục trong chính văn 

     Tóm tắt: Giúp cho các bạn trẻ nắm bắt được kiến thức cơ bản về tình yêu, giới 

tính và tình dục: Nắm bắt tâm lý đối phương, cách nâng niu bạn gái, chiều chuộng 

bạn trai, để trở thành một người đàn ông tình tế, cách giữ lửa tình yêu, quan hệ tình 

dục, phòng tránh thai... 

     Phân loại: 152.41 / Y606A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035783 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050189-50190 



8 

 

 

     Từ khoá: Tình yêu,Tình dục,Giới tính 

11. Bergson, Henri. Năng lực tinh thần / Henri Bergson; Cao Văn Luận dịch. - H. 

: Thế giới; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 279tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: L'Energie spirituelle 

     Tóm tắt: Gồm những bài viết về các hiện tượng tinh thần, khám phá thế giới 

tinh thần con người: cảm giác mơ hồ của ý thức, chứng quái ảo trong giấc mộng, 

hiện tượng hình ma người sống, chứng mất nhân cách, những ảo giác, những ảo 

tưởng của óc não... 

     Phân loại: 194 / N116L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035753 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050126-50127 

     Từ khoá: Triết học,Tâm lí học 

12. Gordon, Jon. Stay positive - Sống tích cực, đời hết bực : Bí quyết vui sống 

mỗi ngày / Jon Gordon, Daniel Decker; Minh Trâm dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn 

hóa Văn nghệ TP. HCM; Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn, 2021. - 267tr. ; 

19cm 

     Phân loại: 158.1 / ST112P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035808 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050238-50239 

     Từ khoá: Cuộc sống,Tâm lý học ứng dụng,Tích cực 

13. Hoài Tả. Thanh xuân sống khắc kỷ cả đời không tầm thường / Hoài Tả; Celia 

Nguyễn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 

2021. - 336tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm những bài viết đề cập đến tâm lí của các bạn trẻ khi nhìn nhận về 

công việc và cuộc sống. Đồng thời đưa ra lời khuyên với các bạn trẻ phải thực sự 

nỗ lực, đưa ra các mục tiêu cụ thể và nghiêm túc thực hiện những mục tiêu đó để 

có thể đạt được tới thành công 

     Phân loại: 158.1 / TH107X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035750 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050120-50121 

     Từ khoá: Kĩ năng sống,Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 
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14. Jeffs, Lotte. Quý cô tao nhã  = Gentle woman: Định nghĩa mới về người phụ 

nữ hiện đại - Vững vàng nhưng uyển chuyển / Lotte Jeffs; Dương Dương Nguyễn 

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 259tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Đưa ra những kỹ năng hướng dẫn phụ nữ nghệ thuật làm hài lòng 

người khác, nhằm giúp bạn xây dựng một chiến lược tổng thể để định hướng cuộc 

sống bằng sự quyến rũ và phong thái tự tin và đừng ngại thể hiện bản thể "gai góc" 

của mình trong cuộc sống 

     Phân loại: 158.1082 / QU600C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009411 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011259-11260 

     Từ khoá: Phụ nữ,Thành công,Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

15. Kleon, Austin. Nghệ thuật "đánh cắp" ý tưởng : 10 bí mật không ai nói với bạn 

về sáng tạo / Austin Kleon; Tô Duy dịch; Tạ Quốc Kỳ Nam h.đ.. - H. : Thế giới; 

Công ty cổ phần sách Alpha, 2021. - 150tr. : minh họa ; 15cm 

     Tên sách tiếng Anh: Steal like an artist: 10 things nobody told you about being 

creative 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số kỹ năng sáng tạo ý tưởng: Học hỏi từ các tác phẩm 

của người khác, phối lại, mường tượng lại và khám phá ra trên con đường riêng 

của bạn 

     Phân loại: 153.35 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035782 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050187-50188 

     Từ khoá: Ý tưởng,Sáng tạo 

16. Nguyễn Lân. Con khảng khái, mẹ thảo hiền / Nguyễn Lân s.t., tuyển chọn. - H. 

: Hồng Đức, 2021. - 112tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Là một trăm câu chuyện kể về những mẫu người tiêu biểu trong cổ sử 

của Hy Lạp, La Mã và Trung Quốc, những cái nôi của văn minh nhân loại. Những 

gương sáng đó sẽ giúp cho mỗi người khi soi vào có thể hoặc tu tỉnh hoặc cố vươn 

lên những đỉnh cao của đạo làm người 

     Phân loại: 158 / C430K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035812 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050246-50247 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 
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17. Ngọc Bùi. Hạnh phúc dẫn lối thành công : Thực hành giáo dục tích cực trong 

gia đình và nhà trường / Ngọc Bùi, Kim Chi, Minh Thành. - H. : Thế giới; Công ty 

văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 302tr. : minh họa ; 20cm 

     Thư mục cuối mỗi chương 

     Tóm tắt: Đưa ra phương pháp tâm lý học tích cực ứng dụng vào giáo dục nhằm 

hỗ trợ các thầy cô và bố mẹ lập ra mục tiêu và kế hoạch đồng hành cùng con trẻ, từ 

đó hướng dẫn để trẻ có tư duy đa chiều, bao dung và hợp tác từ đó đi đến hạnh 

phúc và thành công thực sự 

     Phân loại: 158.2 / H107P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035762 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050147-50148 

     Từ khoá: Quan hệ thầy trò,Quan hệ gia đình,Tâm lí học ứng dụng,Hạnh phúc 

18. Phạm Côn Sơn. Thời gian quý hơn vàng ngọc : Nghệ thuật sống và làm việc 

theo khoa học / Phạm Côn Sơn. - H. : Lao động, 2005. - 127 tr. ; 2005 

     Phân loại: 158.1 / TH462G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.015407 

     Từ khoá: Nghệ thuật sống,Thời gian 

19. Richard Carlson. Hạnh phúc đến với bạn : 5 nguyên tắc làm đẹp cuộc sống / 

Richard Carlson ; Lê Hải Chiếu dịch. - H. : Thanh niên, 2002. - 208 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 158 / H107P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.012945 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống,Bí quyết thành công 

20. Tony Hưng. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Sức mạnh tâm linh / Tony Hưng. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 103tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Tổng hợp những hiện tượng tâm linh dưới các góc nhìn khác nhau của 

tôn giáo, khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y sinh học của các hiện tượng đã xảy 

ra gắn liền với tâm linh 

     Phân loại: 133.8 / B300A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035790 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050203-50204 

     Từ khoá: Khoa học thần bí,Tâm linh,Bí ẩn 

21. Trott, Dave. Bệnh mù sáng tạo và cách chữa nó / Dave Trott; Cloud D. dịch. - 

H. : Dân trí, 2020. - 329tr. : hình vẽ ; 20cm 
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     Phân loại: 153.3 / B256M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035778 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050179-50180 

     Từ khoá: Sáng tạo,Bí quyết thành công 

22. Tâm Như Thủy. Thoát nghèo quan trọng hơn thoát ế / Tâm Như Thủy b.s.. - 

H. : Văn học, 2021. - 240tr. ; 24cm. - (Kỹ năng mềm thời đại 4.0) 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, giúp bạn không chỉ rèn 

luyện khả năng kiếm tiền mà còn học cách tiêu tiền hợp lý để chăm sóc và nâng 

cấp bản thân ngày càng trở nên xinh đẹp và thành công 

     Phân loại: 158.1 / TH411N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009418 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011273-11274 

     Từ khoá: Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

23. Tâm Như Thủy. Tranh hơn thua với bạn ngang hàng hơn luận bàn với kẻ ngốc 

/ Tâm Như Thủy b.s.. - H. : Văn học, 2021. - 194tr. ; 24cm. - (Kỹ năng mềm thời 

đại 4.0) 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, giúp bạn biêt cách đối 

nhân xử thế, không đắm chìm trong sân si cuộc đời, đồng thời có niềm tin vào sự 

lương thiện, thực lực, luôn biết giữ giới hạn và trân trọng sự sống 

     Phân loại: 158.1 / TR107H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009444 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011319-11320 

     Từ khoá: Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

 

200 - TÔN GIÁO 

24. Osho. Mặt trời tâm thức : Những bài nói từ ngày 17/10/1970 đến 20/10/1970 / 

Osho; Nguyễn Đình Hách dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ thành phố 

Hồ Chí Minh, 2020. - 171tr. ; 20cm 

     Phân loại: 294.34 / M118T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035817 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050256-50257 

     Từ khoá:Học thuyết,Phật giáo,Thiền định 
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300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

25. Alex Tu. Chiếc Birkin màu cam : Tự chủ tài chính cá nhân / Alex Tu. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 233tr. : ảnh, bảng ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Dương Thanh Tú 

     Tóm tắt: Phân tích tầm quan trọng của giáo dục tài chính cá nhân, đưa ra các lời 

khuyên, chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục tài chính cá nhân để có một cuộc sống tự 

chủ, chất lượng, đầy tiềm năng, nhiều niềm vui và lan tỏa năng lượng tích cực 

     Phân loại: 332.024 / CH303B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035774 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050171-50172 

     Từ khoá: Tài chính cá nhân,Bí quyết thành công 

26.  365 câu hỏi và trả lời về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. - Xuất bản lần thứ 2. 

- H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 727 tr. ; 20 cm.. - (Tủ sách Chi bộ) 

     Phân loại: 324.2597071 / B100T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.014196 

     Từ khoá: Tổ chức Đảng,Đảng viên,Đảng Cộng sản Việt Nam,Cơ sở Đảng 

27.  Bách khoa thư tiểu học Larousse - Phương tiện di chuyển : Tiểu học vui 

đọc, trau dồi kiến thức / Agnès Besson; Minh hoạ: Francois Foyard...; Danh Việt 

dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 111tr. : 

tranh màu ; 23cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'encyclopédie Larousse des transports 

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về phương tiện di chuyển dành cho học 

sinh tiểu học từ thời xa xưa, phương tiện giao thông trong thành phố, trên đường 

phố, phương tiện giao thông ở nông thôn, du lịch, vũ trụ... 

     Phân loại: 388.03 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005009-5011 

     Từ khoá: Phương tiện giao thông,Khoa học thường thức 

28. Corneau, Guy. Vắng cha, con trai lạc lối : Tìm lại bản dạng nam tính / Guy 

Corneau; Người dịch: Vân Anh, Hương Nguyễn. - H. : Công thương; Công ty cổ 

phần sách Thái Hà, 2021. - 298tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Absent fathers, lost sons: The search for masculine identity 

     Tóm tắt: Khám phá căn nguyên của sự im lặng hoặc vắng mặt của người cha 

đối với con trai, nhất là ở phương diện cảm xúc và tinh thần. Chỉ ra việc tìm lại bản 
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dạng nam tính đối với đàn ông ngày nay không chỉ là giải pháp chữa lành đau khổ 

về tâm lý mà còn là bước đi cần thiết trong quá trình phát triển nhân cách toàn diện 

     Phân loại: 306.8742 / V116C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035776 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050175-50176 

     Từ khoá: Quan hệ cha con,Vai trò,Cha,Con 

29.  Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam / B.s.: Nguyễn 

Quang Minh, Phạm Thị Hồng, Phan Văn Vượng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2021. - 235tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Chỉ đạo bầu 

cử 

     Tóm tắt: Tập hợp, lược trích các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan trực 

tiếp đến quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử. 

Hệ thống các câu hỏi - đáp về các nội dung cơ bản liên quan đến việc tham gia 

công tác bầu cử, giám sát bầu cử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

     Phân loại: 328.597 / C455T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035797 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050216-50217 

     Từ khoá: Bầu cử,Đại biểu quốc hội,2021-2026,Đại biểu hội đồng nhân dân 

30. Dournes, Jacques. Tọa độ : Cấu trúc gia đình và xã hội của người Jorai / 

Jacques Dournes; Nguyễn Phương Chi dịch; Nguyên Ngọc h.đ. và giới thiệu. - H. : 

Thế giới; Công ty sách Omega Việt Nam, 2021. - 442tr. : minh họa ; 24cm 

     Phân loại: 305.899220597 / T401Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009428 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011293-11294 

     Từ khoá:Dân tộc Gia Rai,Cấu trúc gia đình,Xã hội 

31. Dumaine, Brian. Bezonomics - Kinh tế học Bezos : Amazon đã thay đổi cuộc 

sống của loài người và trở thành công ty lớn nhất thế giới như thế nào? / Brian 

Dumaine; Kim Diệu dịch. - H. : Công ty cổ phần sách Alpha; Công thương, 2021. - 

297tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Bezonomics: How to compete with Amazon and win 



14 

 

 

     Tóm tắt: Khắc hoạ rõ nét quy mô, giá trị của Amazon trên hành trình trở thành 

gã khổng lồ vươn ra thế giới. Bằng sự vượt trội về công nghệ phân tích dữ liệu của 

hàng trăm triệu người tiêu dùng trên toàn thế giới, Amazon luôn biết khách hàng 

muốn gì và tìm ra cách tốt nhất để cung cấp điều đó cho họ một cách tự động hoá, 

chi phí thấp, giao hàng nhanh nhất 

     Phân loại: 381.142065 / B207K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009451 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011330-11331 

     Từ khoá: Công ty Amazon; Thương mại điện tử 

32.  Dạy học trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư  = Teaching in the 

fourth industrial revolution / Armand Doucet, Jelmer Evers, Elisa Guerra...; Trần 

Ninh Bình dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 293tr. : ảnh, hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Đưa ra những tác động của công nghệ đối với việc dạy học; phát hiện 

ra các phương pháp độc đáo, sáng tạo để sử dụng công nghệ nhằm phát triển việc 

giảng dạy mang lại lợi ích cho việc học của học sinh; tạo tiền đề cho việc thiết kế 

hệ thống giáo dục phù hợp với nhu cầu tương lai 

     Phân loại: 370.1 / D112H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035800 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050222-50223 

     Từ khoá: Công nghệ giáo dục 

33.  Hơa Mon Bahnar Konkđeh / Hà Giao chủ biên ; Sưu tầm: Duy Tiên... ; Biên 

dịch: Đinh Lưu.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2003. - 317 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 398.809597 / H460M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.014408 

     Từ khoá: Dân tộc Ba Na,Văn học dân gian 

34.  Hồ chủ tịch và văn hóa, văn học dân tộc : Kỷ yếu Hội nghị Khoa học / 

Hoàng Như Mai, Phong Lê, Trần Hữu Tá.... - H. : Khoa học xã hội, 2001. - 230 tr. 

; 20 cm. 

     Phân loại: 306.09597 / H450C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.012303 

     Từ khoá: Văn hóa,Văn học 
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35. Lakey, George. Kinh tế học Viking : Cách Bắc Âu thành công và bài học cho 

chúng ta / George Lakey; Phan Ngọc Lệ Minh dịch; An Vy h.đ.. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 325tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày về những nền tảng, cơ chế và điều kiện để các nước Bắc Âu 

đạt đến vị trí đỉnh cao như hiện tại; các vấn đề trong mô hình thiết kế phục vụ đời 

sống ở các quốc gia này và những thách thức mà các nước Bắc Âu đang chia sẻ với 

cả thế giới như vấn đề phân biệt chủng tộc, người nhập cư (đặc biệt từ các nước 

Hồi giáo), khủng bố và cách thức giải quyết vấn đề trên cơ sở truyền thống dân 

chủ, bình đẳng vốn có 

     Phân loại: 330.948 / K312T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035760 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050144 

     Từ khoá: Tình trạng xã hội; Dịch vụ xã hội,Chính sách xã hội,Bình đẳng 

36. Lê Văn Dũng. Nâng cao chất lượng xây dựng quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. / Lê Văn Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 

2001. - 139 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 355.209597 / N122C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.012745 

     Từ khoá: Xây dựng Đảng,Quân đội,Công tác dân vận,Công tác cán bộ 

37.  Lính trẻ nơi đầu sóng / My Lăng, Phan Trang Hy, Lê Khoa...; Quốc Tuấn 

tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 299tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết về cuộc sống, về những công lao và sự hy sinh của 

những người lính hải quân nói chung, những người lính ở Trường Sa nói rêng đã 

cùng đồng đội vững tâm bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc 

     Phân loại: 320.1509597 / L312T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035811 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050244-50245 

     Từ khoá: Chủ quyền quốc gia,Đảo,Biển 

38. McKenzie, Hamish. Elon Musk - Đặt cả thế giới lên bốn bánh xe điện / 

Hamish McKenzie; Khánh Trang dịch. - H. : Tài chính, 2021. - 471tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Đưa ra một cái nhìn chi tiết về cách đưa công ty Tesla ra thị trường, 

những thay đổi mang tính đột phá đang xảy ra đối với ngành công nghiệp ô tô và 
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năng lượng toàn cầu. Giới thiệu sơ lược về các công ty khởi nghiệp với xe điện 

trên thế giới 

     Phân loại: 338.76292293 / E201M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035761 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050145-50146 

     Từ khoá: Elon Musk; Ô tô điện 

39. Murphy, John J.. Phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính : Cẩm nang 

hướng dẫn toàn diện về các phương pháp giao dịch và các ứng dụng / John J. 

Murphy; Phạm Xuân Trường dịch. - H. : Tài chính, 2021. - 670tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Technical analysis of the financial markets 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các phương pháp giao dịch và ứng dụng trên thị trường tài 

chính chứng khoán: Triết lý của phân tích kỹ thuật; lý thuyết Dow; xây dựng đồ 

thị; những khái niệm cơ bản về xu hướng; các mô hình đảo chiều cơ bản, mô hình 

tiếp diễn; khối lượng giao dịch và số lượng hợp đồng chưa tất toán; đồ thị dài hạn; 

đường trung bình động; chỉ số đo dao động và quan điểm trái chiều; đồ thị điểm và 

hình; đồ thị hình nến Nhật Bản; lý thuyết sóng Elliot... 

     Phân loại: 332.632 / PH121T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009414 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011265-11266 

     Từ khoá: Chứng khoán,Thị trường tài chính,Giao dịch 

40.  Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo 

trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 : 

Sách chuyên khảo / Ch.b.: Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc; B.s.: Hà Đình 

Thành,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 471tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm 

     Thư mục: tr. 451-468 

     Tóm tắt: Trình bày một cách hệ thống về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc 

tế về xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi 

mới sáng tạo; đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

giai đoạn 2011 - 2020; phân tích những lợi thế, bất lợi, thách thức, cơ hội của Việt 

Nam trong bối cảnh phát triển mới và đưa ra những giải pháp nhằm tạo lập mô 

hình tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2030 

     Phân loại: 338.9597 / M450H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009410 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011257-11258 

     Từ khoá: Tăng trưởng; Phát triển kinh tế,Đổi mới sáng tạo,2021-2030,Khoa 

học công nghệ 

41.  Mẹ và con - Tình mẹ con của những người nổi tiếng / Đỗ Bích Thúy, Bùi 

Huy Hội, Đỗ Phấn,.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 412tr. : ảnh ; 23cm 

     Phân loại: 306.8743 / M200V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009433 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011303-11304 

     Từ khoá:Quan hệ mẹ con 

42. Nguyễn Lan Hải. Thì thầm chuyện nhỏ chuyện to : Từ tình yêu đến tình dục / 

Nguyễn Lan Hải. - H. : Phụ nữ Việt Nam; Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn, 

2021. - 198tr. : tranh vẽ ; 23cm 

     Phân loại: 306.7 / TH300T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009412 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011261-11262 

     Từ khoá: Tư vấn tình yêu; Tình yêu,Tình dục 

43. Nguyễn Như Phong. Đối mặt với thần chết : Phóng sự / Nguyễn Như Phong. - 

H. : Lao động Xã hội, 2005. - 447 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 363.4 / Đ452M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.015438 

     Từ khoá:Tệ nạn xã hội,Văn học hiện đại 

44. Nguyễn Văn Huyên. Sinh hoạt của người Việt : Cư trú - kiến trúc - hát đối / 

Nguyễn Văn Huyên; Đỗ Trọng Quang, Trần Đỉnh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; 

Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2020. - 661tr. : minh họa ; 24cm 

     Phân loại: 390.09597 / S312H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009445 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011321 

     Từ khoá: Phong tục,Nhà ở,Cư trú,Kiến trúc,Sinh hoạt 

45. Nguyễn Văn Khoan. Vang mãi lời Bác dặn : 50 năm thực hiện Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) / Nguyễn Văn Khoan. - H. : Dân trí, 2020. - 

199tr. ; 19cm 

     Thư mục: tr.136 
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     Tóm tắt: Gồm những bài viết viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh: giáo dục lòng yêu nước, sức mạnh của chủ nghĩa xã hội... 

     Phân loại: 335.4346 / V106M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035820 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050262-50263 

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

46.  Nữ biệt động cảm tử / Thanh Vũ, Đinh Hằng, Thành Chung... ;Quốc Tuấn 

tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 295tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về nữ biệt động cảm tử và những chiến công, 

hành động quả cảm, mưu trí và anh dũng của họ trong kháng chiến chống Mỹ 

     Phân loại: 355.343209597 / N550B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035826 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050274-50275 

     Từ khoá:Biệt động,Kháng chiến chống Mỹ,Phụ nữ 

47. Phan Thị Ánh Tuyết. Theo dấu chân Người đi khắp năm châu : 50 năm thực 

hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) / S.t., tuyển chọn: Phan Thị 

Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh. - H. : Dân trí, 2020. - 203tr. : hình ảnh ; 19cm 

     Phân loại: 335.4346 / TH205D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035821 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050264-50265 

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

48.  Thuật ngữ Kiến trúc truyền thống Nhà Rường Huế / Nguyễn Thị Thúy Vi 

(ch.b.), Vũ Hữu Minh, Lê Vĩnh An.... - H. : Thế giới, 2020. - 255tr., 46tr. ảnh màu 

: hình vẽ ; 24cm 

     Thư mục: tr. 251-252 

     Tóm tắt: Giới thiệu các thuật ngữ kiến trúc nhà rường Huế về bố cục không 

gian; hình thức kết cấu; các loại mực - kỹ thuật chế tác - lắp dựng; hệ khung; hệ 

mái; hệ nền móng; hệ bao che; các loại hình kiến trúc truyền thống dân gian vùng 

Huế; vật liệu xây dựng; tính từ trong xây dựng nhà truyền thống; động từ liên quan 

đến việc xây dựng nhà; các nghi lễ gắn liền với việc xây dựng... 

     Phân loại: 392.36014 / TH504N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009448 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011326-11327 
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     Từ khoá: Nhà rường; Kiến trúc dân gian,Thuật ngữ 

49.  Thái độ của thanh niên với người già và mối quan hệ của họ với ông bà / 

Lê Văn Hảo (ch.b.), Lê Minh Thiện, Mai Văn Hải.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. 

- 290tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Tâm lý học. - Thư 

mục: tr. 271-290 

     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung; các kết quả nghiên cứu về thái độ của 

thanh niên đối với người già, mối quan hệ của thanh niên với ông bà, nhìn nhận và 

kỳ vọng của thanh niên và người già về bổn phận hiếu thảo, tác động của mối quan 

hệ thanh niên - ông bà và hiếu thảo tới thái độ với người già 

     Phân loại: 306.874509597 / TH103Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035824 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050270-50271 

     Từ khoá:Thanh niên,Quan hệ gia đình,Người cao tuổi 

50. Thượng Hồng. Món ngon Sài Gòn : Ký sự chọn lọc / Thượng Hồng. - Đồng 

Nai : Nxb. Đồng Nai, 1997. - 141 tr. : hình vẽ ; 20 cm. 

     Phân loại: 394.1209597 / M430N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.015325 

     Từ khoá: Món ăn,Ẩm thực 

51.  Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở 

nước ta hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / 

Phạm Thị Hương Lan (ch.b.), Nguyễn Thu Dung, Phạm Hữu Nghị.... - H. : Khoa 

học xã hội, 2020. - 345tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp 

luật. - Thư mục: tr. 342-345 

     Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận thể chế pháp lý về vai trò của nhà 

nước trong nền kinh tế thị trường. Phân tích đánh giá thực trạng thể chế pháp lý về 

vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất 

những quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện pháp luật, thể chế pháp lý 

về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay 

     Phân loại: 330.12209597 / TH250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035818 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050258-50259 
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     Từ khoá: Nhà nước,Kinh tế thị trường,Thể chế,Pháp lí,Vai trò 

52. Tiêu Tuyết Lệ. Để trẻ hạnh phúc đến trường / Tiêu Tuyết Lệ ; Thúy Ngọc 

dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 23 cm. 

          T. 1 : Cách phụ huynh thiết lập mối quan hệ với giáo viên tiểu học của con. - 

2021. - 256tr. 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về vấn đề thường gặp trong quá trình bé 

học tiểu học, từ đó rút ra những bài học để phụ huynh thiết lập mối quan hệ với 

giáo viên tiểu học của con: Quan niệm đổi mới, giáo viên tốt hơn trường học tốt; 

hữu hiệu giao lưu, thiện chí trao đổi; khéo léo ứng biến với những vấn đề thường 

gặp; giữ đúng chừng mực và khoảng cách, tôn trọng nhau 

     Phân loại: 372.192 / Đ250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009429 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011295-11296 

     Từ khoá:Gia đình,Quan hệ,Giáo dục tiểu học,Nhà trường 

53. Tiêu Tuyết Lệ. Để trẻ hạnh phúc đến trường / Tiêu Tuyết Lệ ; Thúy Ngọc 

dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 23 cm. 

          T. 2 : Cách gia đình và nhà trường phối hợp ăn ý nhất/ Minh Vũ dịch. - 

2021. - 243tr. 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về vấn đề thường gặp trong quá trình bé 

học tiểu học, từ đó rút ra những bài học để phụ huynh thiết lập mối quan hệ với 

giáo viên tiểu học của con: Quan niệm đổi mới, giáo viên tốt hơn trường học tốt; 

hữu hiệu giao lưu, thiện chí trao đổi; khéo léo ứng biến với những vấn đề thường 

gặp; giữ đúng chừng mực và khoảng cách, tôn trọng nhau 

     Phân loại: 372.192 / Đ250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009430 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011297-11298 

     Từ khoá: Giáo dục tiểu học,Quan hệ,Gia đình,Nhà trường 

54. Trần Trọng Kim. Sơ học luân lý / Trần Trọng Kim. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2021. - 204tr. ; 20cm 

     Phân loại: 372.83 / S460H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035759 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050143 

     Từ khoá: Đạo đức,Tiểu học 
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55. Trần Tĩnh. Cẩm nang phòng chống ma túy học đường cho học sinh tiểu học / 

Trần Tĩnh, Trương Hiểu Xuân; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 

66tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Drug-prevention education reading for primary school 

students 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các em nhỏ kiến thức để phòng chống tác hại của ma 

tuý: Định nghĩa, phân loại ma tuý, tác hại của ma tuý, mối liên quan giữa lối sống 

và hành vi nghiện ma tuý, các kiến thức pháp luật liên quan đến phòng chống ma 

tuý cũng như các biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa ma tuý 

     Phân loại: 362.293071 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.050137-50138 

                          Kho tra cứu: TC.003539 

     Từ khoá: Học sinh tiểu học,Trường học,Ma tuý,Tệ nạn xã hội,Phòng chống 

56. Trần Tĩnh. Cẩm nang phòng chống ma túy học đường cho học sinh trung học 

cơ sở / Trần Tĩnh, Trương Hiểu Xuân; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2020. - 123tr. : hình ảnh ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Drug-prevention education reading for middle school 

students 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp các em học sinh nâng cao nhận 

thức về nguy hại của ma tuý, tìm cách phòng chống và tránh xa tệ nạn xã hội nguy 

hiểm để có được cuộc sống lành mạnh không ma tuý trong học đường 

     Phân loại: 362.2930712 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.050141-50142 

                          Kho tra cứu: TC.003541 

     Từ khoá: Trung học sơ sở,Trường học,Ma tuý,Phòng chống,Tệ nạn xã hội 

57. Trần Tĩnh. Cẩm nang phòng chống ma túy học đường cho học sinh trung học 

phổ thông / Trần Tĩnh, Trương Hiểu Xuân; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2020. - 135tr. : ảnh ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Drug-prevention education reading for high school 

students 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp các em học sinh nâng cao nhận 

thức về nguy hại của ma tuý, tìm cách phòng chống và tránh xa tệ nạn xã hội nguy 

hiểm để có được cuộc sống lành mạnh không ma tuý trong học đường 
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     Phân loại: 362.2930712 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.050139-50140 

                          Kho tra cứu: TC.003540 

     Từ khoá: Trung học phổ thông,Trường học,Ma túy,Phòng chống,Tệ nạn xã hội 

58.  Tết Việt Nam xưa / Nguyễn Văn Huyên, Trần Văn Giáp, Phạm Quỳnh...; Du 

Uyên dịch. - H. : Thế giới; Công ty TNHH Quốc tế Mai Hà, 2020. - 195tr. : ảnh, 

tranh vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những nghi lễ, phong tục, thú chơi Tết xưa: tết và thờ cúng 

gia tiên, ông Tam Đa, lễ nghinh xuân ở Huế, đại lễ Nam Giao, lễ tế đất trời tại kinh 

đô Huế, lịch của người An Nam, tâm lý ngày Tết, Tết ở làng quê... 

     Phân loại: 394.261409597 / T258V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009432 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011301-11302 

     Từ khoá: Tết Nguyên đán,Phong tục 

59. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 

107tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội 

đồng nhân dân gồm những qui định chung và qui định cụ thể về dự kiến cơ cấu, 

thành phần và phân bổ đại biểu, đại biểu hội đồng nhân dân, đơn vị bầu cử và khu 

vực bỏ phiếu; hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa 

phương; danh sách cử tri; ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu 

quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân; tuyên truyền, vận động bầu cử; nguyên tắc 

và trình tự bỏ phiếu; kết quả bầu cử; bầu cử bổ sung đại biểu quốc hội, đại biểu hội 

đồng nhân dân; xử lí vi phạm pháp luật về bầu cử và điều khoản thi hành 

     Phân loại: 342.5970702632 / L504B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035763 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050149-50150 

     Từ khoá: Đại biểu quốc hội,Pháp luật,Luật bầu cử,Đại biểu hội đồng nhân dân 

60.  Vấn đề an ninh phi truyền thống trong quan hệ quốc tế hiện nay / Lưu 

Thuý Hồng (ch.b.), Ngô Thị Thuý Hiền, Đỗ Thị Thanh Hà, Đào Xuân Công. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 331tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 322-329 
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     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và cách tiếp cận phân tích vấn đề an ninh phi 

truyền thống trong quan hệ quốc tế, tác động của các vấn đề an ninh phi truyền 

thống đến quan hệ quốc tế và hướng giải quyết trong tình hình hiện nay. Phân tích 

trường hợp khu vực Đông Nam Á và Việt Nam 

     Phân loại: 327 / V121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035819 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050260-50261 

     Từ khoá: An ninh phi truyền thống; Quan hệ quốc tế 

 

400 - NGÔN NGỮ 

61. Lê Văn Sự. Ôn tập nhanh ngữ pháp tiếng anh : Lớp 11 + 12 hệ 7 năm / Lê Văn 

Sự. - H. : Văn hóa Thông tin, 2002. - 173 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 428 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVN.013267 

     Từ khoá: Ngữ pháp,Tiếng Anh,Ôn tập 

62. Nguyễn Ngọc Lâm. Papa's here - Nhật ký cùng con học tiếng Anh của một 

ông bố Việt / Nguyễn Ngọc Lâm. - H. : Dân trí, 2021. - 167tr. : tranh màu ; 23cm 

     Thư mục: tr.167 

     Phân loại: 428 / P109H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009443 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011317-11318 

     Từ khoá: Tiếng Anh,Phương pháp,Dạy con 

63. Phan Ngọc. Mẹo giải nghĩa từ Hán Việt và chữa lỗi chính tả / Phan Ngọc. - H. 

: Thanh niên, 2000. - 571 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 495.17 / M205G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.011535 

     Từ khoá: Ngữ nghĩa học; Từ Hán việc; Ngôn ngữ,Từ ngữ,Chính tả 

 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

64.  Bách khoa thư tiểu học Larousse - Thiên nhiên : Tiểu học vui đọc, trau 

dồi kiến thức / Sylvie Bézuel; Minh hoạ: Shiilia... ; Danh Việt dịch. - H. : Thế 

giới; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 111tr. : tranh màu ; 

23cm 



24 

 

 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'encyclopédie Larousse de la nature 

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về tự nhiên dành cho học sinh tiểu học 

như: bốn mùa, nông thôn, dòng nước, rừng, núi, biển... 

     Phân loại: 503 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005006-5008 

     Từ khoá: Tự nhiên,Khoa học thường thức 

65.  Bách khoa thư tiểu học Larousse - Động vật : Tiểu học vui đọc, trau dồi 

kiến thức / Sylvie Bézuel; Minh hoạ: Francois Foyard...; Danh Việt dịch. - H. : 

Thế giới; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 111tr. : tranh màu ; 

23cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'encyclopédie Larousse des animaux 

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về thế giới động vật dành cho học sinh tiểu 

học như: hình dáng, dựng nhà, sinh đẻ, thức ăn... 

     Phân loại: 590.3 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005003-5005 

     Từ khoá: Động vật,Khoa học thường thức 

66. Nguyễn Thủy Thanh. Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học / Nguyễn 

Thủy Thanh, Đỗ Đức Giáo. - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2001. - 394 tr. ; 21 cm. 

          T.1. - 2001. - 394 tr. 

     Phân loại: 515 / H561D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.013404 

     Từ khoá: Toán,Giải tích 

67.  Nhật kí bọ rùa : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Từ Lỗ; Tranh: Ngô Ba; 

Nguyễn Hòa dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2020. - 31tr. : tranh màu ; 

26cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng) 

     Tên sách tiếng Anh: Insect diaries 

     Phân loại: 595.769 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.004987-4989 

     Từ khoá:Bọ rùa,Khoa học thường thức 

68.  Nhật kí nhện : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Cát Băng; Tranh: Đồng 

Tiểu Nhàn; Nguyễn Hoà dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2020. - 33tr. : 

tranh màu ; 26cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng) 

     Tên sách tiếng Anh: Insect Diaries 
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     Phân loại: 595.44 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.004996-4998 

     Từ khoá: Khoa học thường thức,Nhện 

69.  Nhật kí ong mật : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Từ Lỗ; tranh: Lưu 

Chấn Quân; Nguyễn Hoà dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2020. - 33tr. : 

tranh màu ; 26cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng) 

     Tên sách tiếng Anh: Insect diaries 

     Phân loại: 595.799 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.004993-4995 

     Từ khoá:Ong mật,Khoa học thường thức 

70.  Nhật kí ốc sên : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Bạch Bằng; Tranh: 

Vương Đích Đích; Nguyễn Hòa dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2020. - 

33tr. : tranh màu ; 26cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng) 

     Tên sách tiếng Anh: Insect diaries 

     Phân loại: 595.3 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.004990-4992 

     Từ khoá: Khoa học thường thức,Ốc sên 

71. Perelman, Ia.I. Vật lý giải trí / Ia.I. Perelman; Trương Quang Giáo dịch. - H. : 

Văn hóa - Thông tin, 2001. - 523 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 530.1 / V124L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.012912 

     Từ khoá: Vật lý 

 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

72. Bùi Xuân Phong. Tuyển đúng, dùng hay : Nghệ thuật quản trị nguồn nhân lực 

/ Bùi Xuân Phong. - H. : Dân trí; Công ty cổ phần Zenbooks, 2021. - 348tr. : bảng ; 

24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề then chốt trong chiến lược quản trị hiệu quả 

nguồn nhân sự, mô hình tuyển dụng, đãi ngộ, môi trường làm việc và các hoạt 

động đào tạo phát triển nghề nghiệp 

     Phân loại: 658.3 / T527Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009456 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011340-11341 
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     Từ khoá: Nguồn nhân lực,Quản trị 

73. Cameron, Esther. Cốt lõi về lãnh đạo : Phát triển phẩm chất lãnh đạo từ lý 

thuyết đến thực hành / Esther Cameron, Mike Green; Lương Hoa Đăng dịch. - H. : 

Thế giới; Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn, 2021. - 442tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Essential leadership: Develop your leadership qualities 

through theory and practice. - Thư mục: tr. 419-442 

     Tóm tắt: Cung cấp kĩ năng về nghệ thuật lãnh đạo, cách tự đánh giá sự tiến bộ 

của bản thân và lộ trình để phát triển năng lục lãnh đạo: thực trạng năng lực lãnh 

đạo của các nhà lãnh đạo hiện nay, mô hình năng lực lãnh đạo, những yêu cầu và 

học cách lãnh đạo trong thế kỷ 21, đánh giá năng lực lãnh đạo và áp dụng các lý 

thuyết khác nhau vào hoạt động thực tế, mô hình 5 phẩm chất và những thách thức 

trong việc thay đổi văn hóa lãnh đạo và tổ chức 

     Phân loại: 658.4092 / C458L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035769 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050161-50162 

     Từ khoá: Lãnh đạo,Phẩm chất,Quản lí 

74. Carmichael, Evan. Your one word : Dẫn lối sự nghiệp và sống một cuộc đời ý 

nghĩa / Evan Carmichael; Thu Hà dịch. - H. : Dân trí; Công ty cổ phần Rio Book, 

2020. - 287tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Phân loại: 650.1 / Y435-O 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009424 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011285-11286 

     Từ khoá: Thành công,Kinh doanh,Cuộc sống 

75. Caroi Morley. Bí quyết để chăm sóc tay chân cho phái đẹp / Caroi Morley, Liz 

Wilde; Thanh Diện dịch. - T.p Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2004. - 82 tr. : minh họ ; 19 cm. 

     Phân loại: 646.7 / B300QU 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.015080 

     Từ khoá: Chăm sóc,Tay,Chân 

76. Casey, Emma. Dọn dẹp tối giản : Phép màu mang bạn và người thân quay trở 

về / Emma Casey. - H. : Lao động, 2020. - 335tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 331-332 
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     Tóm tắt: Cung cấp những thông tin và phương pháp hợp lý để dọn dẹp và bài trí 

nhà cửa theo hướng tối giản hoá, nhằm xoá bỏ vĩnh viễn sự bừa bộn, bắt đầu từ 

khu vực sân thượng, đến bể bơi, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp 

và những khu vực khác để cho tâm hồn giải phóng, suy nghĩ tích cực, nâng cao 

chất lượng cuộc sống 

     Phân loại: 648 / D430D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035799 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050220-50221 

     Từ khoá: Nhà cửa,Nghệ thuật bài trí 

77. Cast, Carter. Thoát khỏi điểm mù: Bí quyết làm chủ cuộc đời / Carter Cast; 

Anh Khoa dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 412tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The right and wrong stuff: how brilliant careers are made 

and unmade 

     Phân loại: 650.1 / TH411K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035795 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050213-50214 

     Từ khoá: Thành công,Phát triển nghề nghiệp 

78. Clarke, Samanthe. Kiên trì hay từ bỏ  = Love it or leave it: Đừng chỉ làm việc 

mình thích, hãy thích chính việc mình đã làm: Nghề 4.0 / Samanthe Clarke; Thu 

Linh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 347tr. : bảng ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu cách thức để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa bản thân và 

công việc: Xác định các ranh giới giữa công việc, bản thân, và gia đình cho đến 

đánh giá lại bộ kỹ năng bạn có, giúp bạn hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của 

bản thân trong công việc nói riêng và cuộc sống hàng ngày nói chung giúp bạn tìm 

được niềm vui trong chính công việc mình làm 

     Phân loại: 650.14 / K305T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009415 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011267-11268 

     Từ khoá: Nghề nghiệp,Bí quyết thành công 

79. Cockerell, Lee. The customer rules : 39 nguyên tắc cốt lõi để mang tới dịch vụ 

đỉnh cao / Lee Cockerell; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 275tr. : 

hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 658.834 / TH200C 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035785 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050193-50194 

     Từ khoá: Khách hàng,Quản lý tiếp thị,Hành vi tiêu dùng,Bí quyết kinh doanh 

80. Cromell, Cathy. Ủ phân hữu cơ for dummies / Cathy Cromell; Nguyễn Tiến 

Hoà dịch. - H. : Công thương, 2020. - 277tr. : hình vẽ, bảng ; 23cm. - (Để việc học 

trở nên thật đơn giản) 

     Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản về ủ phân trong công tác làm vườn; chọn 

lựa vị trí và phương pháp ủ phân; phân ủ tự hình thành; mở rộng kiến thức về phân 

ủ. Một số vấn đề thường gặp về ủ phân và mẹo xử lý các sự cố về phân ủ 

     Phân loại: 635.048975 / U500P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009419 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011275-11276 

     Từ khoá: Phân hữu cơ,Làm vườn,Hộ gia đình,Ủ phân 

81. Dahlvig, Anders. Hiệu ứng IKEA và hành trình chinh phục thế giới / Anders 

Dahlvig; Hoàng Long dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 352tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The IKEA edge: building global growth and social good at 

the world's most iconic home store 

     Tóm tắt: Giới thiệu mô hình của IKEA và hiệu ứng được lan toả trong giới kinh 

doanh - một case study ấn tượng về sự trưởng thành của một doanh nghiệp, bằng 

cách đi sâu từng vấn đề của quản trị doanh nghiệp, phân tích ví dụ thực tế, những 

thách thức, cơ hội và giải pháp của IKEA; qua đó, mở ra góc nhìn mới giúp nhà 

quản lý giữ vững niềm tin, sự kiên định để đưa doanh nghiệp phát triển đến tối đa 

tiềm năng đích thực của nó 

     Phân loại: 658 / H309Ư 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035822 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050266-50267 

     Từ khoá: Doanh nghiệp,Quản lí,Thành công,Sáng tạo 

82. Dolan, Robert J.. Chiến lược định giá đột phá thị trường : Các công ty điều 

chỉnh giá bán như thế nào để dành vị thế dẫn đầu trên thị trường / Robert J.Dolan, 

Hermann Simon; Ngữ Anh dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Alpha, 

2021. - 447tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Power pricing 
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     Tóm tắt: Trình bày kiến thức về định giá, vai trò của giá cả đối với lợi nhuận và 

các chiến lược định giá khác nhau; xây dựng hình tượng nhà định giá quyền năng - 

Người có khả năng xác định mức giá tối ưu và có khả năng xây dựng một lộ trình 

dài hạn để từ từ tăng giá tiến dần về mức giá tối ưu nhưng vẫn tạo ra lợi nhuận và 

được lòng người tiêu dùng 

     Phân loại: 658.816 / CH305L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009447 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011324-11325 

     Từ khoá: Thị trường,Định giá 

83. Eldridge, Murray. Hiệu suất đỉnh cao : Áp dụng thành công trong huấn luyện 

thể thao để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp / Murray Eldridge; Lê Mai Ngọc 

Quỳnh dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần văn hoá sách Sài Gòn, 2021. - 242tr. : 

minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Leading high performance: Applying the winning 

principles of sports coaching in your organization 

     Tóm tắt: Trình bày mối tương quan hiệu quả giữa nhà lãnh đạo và nhân viên, 

các khía cạnh trong mối quan hệ giữa họ và những điều nhân viên mong muốn ở 

lãnh đạo cũng như những trách nhiệm cần có ở một nhân viên... 

     Phân loại: 658.4022 / H309S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035780 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050183-50184 

     Từ khoá: Làm việc nhóm,Quản lí,Lãnh đạo 

84. Finkelstein, Sydney. Tài đào tạo của siêu lãnh đạo / Sydney Finkelstein; Bùi 

Cẩm Tú dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn, 2021. - 291tr. 

; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Superbosses: How exceptional leaders master the flow of 

talent 

     Tóm tắt: Khám phá những hành vi đặc trưng của các nhà lãnh đạo làm việc 

hiệu quả nhất thế giới, cũng như đưa ra các mô hình mới và toàn diện trong việc 

phát triển tài năng; cung cấp kiến thức cho các chuyên gia để trở thành nhà lãnh 

đạo giỏi hơn, đồng thời giúp họ giải phóng khả năng sáng tạo, khả năng kết nối và 

khả năng thực thi 

     Phân loại: 658.4092 / T103Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009439 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011309-11310 

     Từ khoá: Lãnh đạo,Bí quyết thành công,Quản lí 

85. Getty, J. Paul. Các nguyên tắc nghĩ giàu - làm giàu  = How to be rich / J. Paul 

Getty; Hà My dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 372tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc, bí quyết giúp bạn dám nghĩ, dám làm 

làm để đạt được thành công trên con đường kinh doanh: bí quyết trở thành một 

triệu phú; làm thế nào để thành công trong kinh doanh bằng cách thực sự cố gắng; 

giá trị của bất đồng chính kiến, văn hoá và bất tuân thủ; nghệ thuật đầu tư; tiền và 

giá trị của tiền 

     Phân loại: 650.12 / C101N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035777 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050177-50178 

     Từ khoá: Kinh doanh,Nguyên tắc,Bí quyết làm giàu 

86. Hall, Simon. Marketing B2B sáng tạo  = Innovative B2B marketing / Simon 

Hall; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 446tr. : minh họa ; 21cm 

     Tóm tắt: Làm sáng tỏ các khía cạnh hiện đại của marketing B2B gồm 5 phần 

cốt lõi: tạo chiến lược marketing, marketing lấy khách hàng làm trung tâm, content 

marketing và kỹ thuật số, marketing đối tác kênh, marketing liên quan đến thực 

hiện marketing giúp đối phó với bất kỳ thách thức nào khi làm chiến lược B2B 

     Phân loại: 658.804 / M109B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009425 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011287-11288 

     Từ khoá: Marketing B2B; Tiếp thị 

87. Hạ Dữ Chí. Đời là những niềm vui bé nhỏ / Hạ Dữ Chí; Tạ Thu Ngân dịch. - 

H. : Dân trí; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 309tr. ; 20cm 

     Phân loại: 646.7 / Đ462L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035751 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050122-50123 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Kĩ năng sống 

88. Ina Townsend. Yoga chống stress / Ina Townsend ; Lan Phương dịch. - H. : Y 

học, 2001. - 166 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 613.7046 / Y609C 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.012023 

     Từ khoá: Stress; Thể dục; Yoga,Tập luyện,Chăm sóc sức khỏe 

89. Jalbert, Philippe. Bé ơi, nên tránh! / Philippe Jalbert; Tuấn Việt dịch. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 48tr. : hình màu ; 24cm. - (Điều hay việc tốt) 

     Tên sách tiếng Pháp: Le dictionnaire des grosses bêtises 

     Tóm tắt: Dạy trẻ những việc nên tránh làm trong cuộc sống, có kèm theo tranh 

vẽ sinh động và hài hước giúp bé nhớ lâu hơn 

     Phân loại: 649.6 / B200-O 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.004999-5002 

     Từ khoá: Dạy trẻ,Sách thiếu nhi,Kĩ năng sống 

90. Kagata Akira. Nhân viên bán hàng thành công: Không bán sản phẩm / Kagata 

Akira; Lưu Minh Tú dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 151tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết, nghệ thuật bán hàng giúp bạn dễ dàng chinh phục 

khách hàng và thành công: Tình yêu và nhiệt huyết, kính trọng với khách hàng và 

cách giao tiếp 

     Phân loại: 658.85 / NH121V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035827 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050276-50277 

     Từ khoá: Nghệ thuật bán hàng,Thành công 

91. Kagata Akira. Nhân viên bán hàng thành công: Đừng van nài / Kagata Akira; 

Lê Bích Hường Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 230tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết, nghệ thuật bán hàng giúp bạn dễ dàng chinh phục 

khách hàng và thành công: Tình yêu và nhiệt huyết, kính trọng với khách hàng và 

cách giao tiếp 

     Phân loại: 658.85 / NH121V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035825 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050272-50273 

     Từ khoá: Nghệ thuật bán hàng,Thành công 

92. Langone, Ken. Từ số 0 đến tỷ phú: Hành trình từ cậu bé nghèo đến tỷ phú 

sáng lập đế chế Home Depot : Tự truyện Ken Langone / Ken Langone; Nguyễn 

Ngọc Hân dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn, 2021. - 

373tr. ; 20cm 

     Phân loại: 650.12 / T550S 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035816 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050254-50255 

     Từ khoá: Home Depot; Tỷ phú; Thành công,Tài chính 

93. Lorenzo, David V.. 60 giây "vàng" trong bán hàng : Đừng bán hàng, hãy bán 

chính mình / David V. Lorenzo; Diễm Trâm dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 414tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 658.85 / S111M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035793 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050209-50210 

     Từ khoá: Tiếp thị,Bán hàng 

94. Lê Minh. Hỏi đáp về thực dưỡng : Ăn uống hợp lý để phòng và trị bệnh / Lê 

Minh, Lê Minh Hùng. - H. : Hồng Đức, 2021. - 103tr. : hình vẽ, bảng ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu thực đơn cơ bản, cách chế biến và vận dụng gia giảm thực 

đơn để bảo vệ, tăng cường sức khoẻ và phòng chữa 36 chứng bệnh hệ thần kinh, hệ 

hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu, hệ nội tiết, tạp bệnh... 

     Phân loại: 613.26 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035784 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050191-50192 

     Từ khoá: Phòng trị bệnh,Phương pháp thực dưỡng 

95. Lê Quang. 7 cách để thành công / Lê Quang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 

119tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày bảy cách để bạn thành công trong cuộc sống: làm sao để 

không sở hữu cái tôi quá lớn, cách để duy trì động lực, cách để nạp thêm năng 

lượng, cách để thuyết phục mọi người, cách để làm lãnh đạo, và là lãnh đạo giỏi 

hay cách để làm người trung thực. 

     Phân loại: 650.1 / B112C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035813 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050248-50249 

     Từ khoá: Thành công,Cuộc sống 

96. Lê Vạn Cường. Marketing kiểu Xiaomi : Sức mạnh của marketing truyền 

miệng / Lê Vạn Cường; Thái Tâm Giao dịch. - H. : Dân trí; Công ty văn hóa và 

truyền thông Nhã Nam, 2021. - 391tr. : minh họa ; 20cm 

     Phân loại: 658.8 / M100K 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035755 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050130-50131 

     Từ khoá: Marketing,Kinh doanh,Thành công 

97. Lục Hiểu Lam. 50 phương pháp phòng trị chứng vô sinh và sẩy thai liên tiếp / 

Lục Hiểu Lam ; Nguyễn Kim Dân dịch. - H. : Y học, 2002. - 195 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 616.692 / N114M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.012850 

     Từ khoá: Vô sinh,Điều trị,Sẩy thai 

98. Mladjenovic, Paul. Doanh nghiệp siêu nhỏ for dummies / Paul Mladjenovic; 

Chi Nhân dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2021. - 489tr. : 

bảng ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Micro-entrepreneurship for dummies 

     Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết về những ý tưởng, chiến lược và nhiều nguồn lực 

khác để giúp bạn khởi nghiệp thành công, bắt đầu từ doanh nghiệp siêu nhỏ như: 

tìm kiếm những ý tưởng hay về kinh doanh siêu nhỏ, marketing và bán hàng, cân 

nhắc các vấn đề về thuế và pháp lý, cung cấp một khoá học cấp tốc mini về cách 

tránh những cạm bẫy trên thương trường, và cách kiếm tiền trong kinh doanh 

     Phân loại: 658.11 / D408N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009434 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011305-11306 

     Từ khoá: Khởi nghiệp; Thành công,Doanh nghiệp nhỏ,Kinh doanh 

99. Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm 

Vân. - H. : Hồng Đức, 2021. - 63tr. : hình ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Bao gồm công thức và cách thực hiện các món chay thanh tịnh giúp 

thay đổi khẩu vị và cải thiện sức khỏe. 

     Phân loại: 641.5636 / N114T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035815 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050252-50253 

     Từ khoá: Món chay,Nấu ăn 

100. Nguyễn Khắc Khoái. Ung thư không phải là dấu chấm hết - Ung thư gan / 

Nguyễn Khắc Khoái b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 231tr. ; 20cm 
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     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về bệnh gan và ung thư gan; giới 

thiệu một số cách phòng và điều trị bệnh như: Chẩn đoán bệnh, nguyên tắc và 

phương pháp điều trị bệnh ung thư gan, điều dưỡng bệnh nhân ung thư gan 

     Phân loại: 616.99436 / U513T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035757 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050134-50135 

     Từ khoá: Phòng trị bệnh,Chẩn đoán,Ung thư gan 

101. Nguyễn Khắc Khoái. Ung thư không phải là dấu chấm hết - Ung thư phổi / 

Nguyễn Khắc Khoái b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 251tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 207-243. - Thư mục: tr. 244 

     Tóm tắt: Trình bày một số điều cơ bản cần biết về bệnh ung thư phổi; đánh giá 

tình trạng bệnh ung thư phổi và những nguyên tắc điều trị; một số phương hướng 

chủ yếu trong việc điều trị ung thư phổi; điều dưỡng bệnh nhân ung thư phổi; một 

số việc nên làm để phòng và điều trị bệnh ung thư phổi 

     Phân loại: 616.99424 / U513T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035756 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050132-50133 

     Từ khoá: Chẩn đoán,Ung thư phổi,Phòng trị bệnh 

102. Nguyễn Thế San. Cẩm nang sửa chữa, nâng cấp, lắp láp máy PC / Nguyễn 

Thế San, Nguyễn Hiếu Nghĩa. - H. : Thống kê, 2002. - 544 tr. : hình ảnh ; 20 cm. 

     Phân loại: 621.39 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.013602 

     Từ khoá: Sửa chữa; Nâng cấp; Kỹ thuật,Máy tính,Máy PC 

103. Nguyễn Thị Hoàng Yến. Kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam : Tự tay vận hành 

hoạt động marketing của bạn / Nguyễn Thị Hoàng Yến. - H. : Lao động; Công ty 

cổ phần RIO Book, 2020. - 356tr. : ảnh, biểu đồ ; 22cm 

     Thư mục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Cung cấp giải pháp biến những giá trị vô hình của dịch vụ trở nên hữu 

hình trước mắt người tiêu dùng; hiểu về khách hàng để marketing dịch vụ hiệu quả 

nhằm biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng hiện thực; tối ưu hoá cung cấp 

dịch vụ, mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng; tìm hiểu những bất cập trong 

ngành kinh doanh dịch vụ và đưa ra phương thức cải thiện chất lượng dịch vụ 

     Phân loại: 658.8009597 / K312D 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009413 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011263-11264 

     Từ khoá: Tiếp thị,Dịch vụ 

104. Nguyễn Văn Đức. Ăn uống và dinh dưỡng trong gia đình hiện đại / Nguyễn 

Văn Đức, Ngô Quang Thái. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 188tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày những tri thức cơ bản về dinh dưỡng và ăn uống. Hướng 

dẫn cách ăn uống lành mạnh, đảm bảo dinh dưỡng tăng cường sức khoẻ và phòng 

bệnh 

     Phân loại: 613.2 / Ă115U 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035758 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050136 

     Từ khoá: Dinh dưỡng,Ăn uống,Chăm sóc sức khoẻ 

105. Ngô Đắc Thắng. Sổ tay kinh tế kỹ thuật nuôi ong / Ngô Đắc Thắng. - Tái bản 

lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 19 cm.. - 164 tr. : 

hình vẽ, bảng ; 19 cm. 

     Phân loại: 638.1 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.014810 

     Từ khoá: Chăn nuôi,Ong,Kỹ thuật,Kinh tế 

106.  Nhận diện thương hiệu - Những điểm chạm thị giác : Bí kíp quản trị hệ thống 

nhận diện thương hiệu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Công ty cổ phần Rio book Việt 

Nam; Lao động, 2021. - 230tr. : minh họa ; 20cm. - (Bộ sách Mỹ thuật ứng dụng 

trong marketing) 

     Tóm tắt: Giới thiệu góc nhìn tổng quan về thương hiệu. Quản trị các yếu tố 

nhận diện đặc thù của thương hiệu như: Lời chào từ logo, những gam màu, sự xuất 

hiện của yếu tố đồ hoạ cùng những yếu tố nhận diện bổ trợ khác. Ứng dụng linh 

hoạt các yếu tố nhận diện thương hiệu 

     Phân loại: 658.827 / NH121D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035796 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050215 

     Từ khoá: Thương hiệu,Biểu tượng,Quản trị,Ứng dụng 

107. Niven, Paul R.. OKRs - Nguyên lý và thực tiễn / Paul R. Niven, Ben 

Lamorte; Người dịch: Trần Xuân Hải, Nhóm Missionizer. - H. : Công ty cổ phần 

sách Alpha; Công thương, 2021. - 295tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm 
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     Tên sách tiếng Anh: Objectives and key results: Driving focus, alignment, and 

engagement with OKRs 

     Tóm tắt: Cung cấp nguồn tài nguyên tổng hợp cho các tổ chức đang tìm cách 

định lượng các mục tiêu định tính, đảm bảo mỗi nhóm tập trung nỗ lực để đạt được 

tiến bộ có thể đo lường được cho các mục tiêu quan trọng nhất nhằm giúp các 

nhóm và nhân viên mở rộng những suy nghĩ về xây dựng cấu trúc, thiết lập mục 

tiêu và đạt được kết quả phản ánh hết tiềm năng của họ 

     Phân loại: 658.4012 / O-428N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009454 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011336-11337 

     Từ khoá: Phương pháp OKRs; Quản trị doanh nghiệp 

108. Randolph, Marc. Netflix: Sẽ không bao giờ thành công đâu! / Marc 

Randolph; Hoàng Long dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 547tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: That will never work: how we took a crazy idea, built 

Netflix and disrupted an industry 

     Phân loại: 658.4 / S200K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035823 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050268-50269 

     Từ khoá: Quản lý điều hành,Thành công,Kinh doanh 

109. Shapiro, Nina. Hoang mang : Chỉ dẫn của bác sĩ để hiểu rõ đúng sai / Nina 

Shapiro, Kristin Loberg; Hồ Thu Phương dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 407tr. ; 

23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Hype 

     Tóm tắt: Cung cấp sự thật về những lời khuyên sức khoẻ thường gặp và đưa ra 

hướng dẫn cẩn thận đáng tin cậy về việc trở thành người sử dụng dịch vụ sức khoẻ 

và người bệnh thông minh 

     Phân loại: 610 / H407M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009431 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011299-11300 

     Từ khoá: Chỉ dẫn,Y học 

110. Triệu Thị Chơi. Nghệ thuật làm đẹp và giao tiếp / Triệu Thị Chơi. - T.p Hồ 

Chí Minh : Nxb. T.p Hồ Chí Minh, 2001. - 242 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 646.7 / NGH250T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.011986 

     Từ khoá: Làm đẹp,Giao tiếp,Nghệ thuật 

111. Triệu Triện. Phương pháp làm mẹ tốt / Triệu Triện, Trịnh Kỳ Quốc; Nguyễn 

Kim Dân dịch. - H. : Y học, 2002. - 556 tr. ; 19 cm 

          T.2. - 2002. - 556 tr. 

     Phân loại: 618.92 / PH561P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.013595 

     Từ khoá: Giáo dục,Sức khỏe 

112. Trần Quỳnh Nga 

. Cá hồi xông khói : Hạnh phúc gia đình trong mỗi bữa ăn / Trần Quỳnh Nga. - H. : 

Thế giới, 2020. - 240tr. : hình ảnh ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 210-238 

     Tóm tắt: Trình bày tổng quan về cá hồi và cá hồi xông khói. Giới thiệu chế độ 

ăn lành mạnh với cá hồi xông khói theo các món ăn cụ thể: cá hồi xông khói với 

bánh quy mặn, sốt kem trứng cá muối; cá hồi xông khói với bánh mì que; cá hồi 

xông khói với bánh đa vừng Việt Nam; cá hồi xông khói với sốt dầu dấm balsamic; 

cá hồi xông khói với bánh pizza; cá hồi xông khói với bánh chưng rán giòn.. 

     Phân loại: 641.692 / C100H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009421 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011279-11280 

     Từ khoá:Món ăn,Cá hồi,Chế biến,Nấu ăn 

113. Trần Văn Bảo. Những điều cần thiết về sức khỏe Thể chất - tinh thần - Trí 

tuệ / Trần Văn Bảo. - H. : Thanh niên, 2002. - 231 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 613 / Nh556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.013001 

     Từ khoá:Sức khỏe,Thể chất,Tinh thần,Trí tuệ 

114. Tulgan, Bruce. Quản lí sếp OK thôi! : Từng bước tận dụng tối đa mối quan 

hệ quan trọng nhất tại nơi làm việc / Bruce Tulgan; Thành Bảo Ngọc dịch. - H. : 

Thanh niên, 2021. - 238tr. ; 20cm 

     Phân loại: 650.13 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035779 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050181-50182 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Quản lý,Sếp 
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115. Văn Châu. Gia chánh làm bếp các món ăn chế biến từ thủy - hải sản / Văn 

Châu. - H. : Phụ nữ, 2000. - 295 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 641.5 / GI-100C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.011522 

     Từ khoá: Phương pháp; Chế biến,Món ăn,Nấu ăn 

116. Wen, Leana. Kể gì với bác sĩ : Để chẩn đoán đúng và tránh lạm dụng xét 

nghiệm / Leana Wen, Joshua Kosowsky; Nguyễn Bảo Ngọc dịch. - H. : Dân trí, 

2021. - 441tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: When doctors don't listen. - Phụ lục: tr. 375-419 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bước cơ bản để tránh những chẩn đoán sai lầm trong 

điều trị bệnh, cách người bệnh có thể tham gia vào quá trình khám lâm sàng của 

mình và hợp tác với bác sĩ để có được chẩn đoán đúng 

     Phân loại: 610.696 / K250G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009453 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011334-11335 

     Từ khoá:Y khoa,Bệnh nhân,Giao tiếp,Bác sĩ 

117. Winchester, Simon. Những kẻ cầu toàn đã thay đổi thế giới như thế nào? : 

Hành trình theo đuổi sai số bằng 0 và khát vọng định hình thế giới / Simon 

Winchester; Nguyễn Đình Khôi dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách 

Alpha, 2021. - 379tr. : hình ảnh ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The perfectionists 

     Phân loại: 620.009 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009416 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011269-11270 

     Từ khoá: Kĩ thuật,Đổi mới công nghệ,Thiết kế máy,Đo lường 

118. Đái Duy Ban. Dinh dưỡng trong phòng chống ung thư / Đái Duy Ban. - H. : 

Thế giới, 2021. - 223tr. : hình vẽ, bảng ; 23cm 

     Tóm tắt: Gồm một số kiến thức cơ bản về ung thư và biện pháp phòng chống 

ung thư bằng cách tránh một số lương thực, thực phẩm tinh chế và chế biến nhân 

tạo nhiều 

     Phân loại: 616.9940654 / Đ312D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009427 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011291-11292 
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     Từ khoá: Ung thư,Dinh dưỡng,Phòng bệnh 

119. Đặng Nguyên Minh. Ăn sạch sống khỏe - Nam giới / Đặng Nguyên Minh 

b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 142tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Khái quát chung về đặc điểm sức khoẻ của nam giới. Giới thiệu 15 

loại thực phẩm và 130 món ăn dành cho nam giới, cùng một số thói quen không tốt 

làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của họ 

     Phân loại: 613.20811 / Ă115S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035787 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050197-50198 

     Từ khoá: Nam giới,Chăm sóc sức khỏe,Ăn uống 

120. Đặng Nguyên Minh. Ăn sạch sống khỏe - Thiếu nhi / Đặng Nguyên Minh 

b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 142tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Khái quát chung về đặc điểm sức khoẻ của lứa tuổi thiếu nhi từ 1 tuổi 

đến 12 tuổi. Giới thiệu 15 loại thực phẩm và 130 món ăn dành cho thiếu nhi, cùng 

năm điều lưu ý chăm sóc sức khoẻ thiếu nhi 

     Phân loại: 613.2083 / Ă115S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035786 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050195-50196 

     Từ khoá: Thiếu niên,Chăm sóc sức khoẻ,Ăn uống 

121.  Để có đứa con tuyệt vời / Lê Thành Phát, Lê Thành Bích Thủy, Lê Thị Ánh 

Lệ, Trần Thị Hải Thuận. - H. : Phụ nữ, 2001. - 259 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 618.24 / Đ250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.012340 

     Từ khoá: Chăm sóc sức khoẻ,Thai sản,Thai nhi 

 

 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

122. Lê Quang. Siêu trí tuệ - IQ và toán học / Lê Quang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 118tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu đố đòi hỏi sự rèn luyện và tập trung tư duy toán 

học: Bài toán tư duy logic, câu đố suy luận toán học, bài toán điền số, câu đố IQ 

hình học... 

     Phân loại: 793.735 / S309T 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017045-17047 

     Từ khoá: Câu đố,Trí tuệ,Toán học 

123. Lê Quang. Siêu trí tuệ - Nâng cao trí tuệ và luyện não / Lê Quang. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 118tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu đố có mức độ khó dễ khác nhau, tạo ra cơ hội để 

luyện tập khả năng nhạy bén, sự tư duy và logic cũng như rút ra kết luận từ các 

thông tin đã biết 

     Phân loại: 793.735 / S309T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017048-17050 

     Từ khoá: Câu đố,Trò chơi,Trí tuệ 

 

800 - VĂN HỌC 

124. Alecxandr Olbich. Putin và sứ mệnh lịch sử / Alecxandr Olbich ; Nguyễn 

Kiều Diệp dịch. - H. : Công an nhân dân, 2004. - 487 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 891.7 / P522V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.014516 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

125. Anna Turner. Tôi đã yêu người âm thầm như thế / Anna Turner. - H. : Lao 

động; Công ty TNHH R Books, 2020. - 295tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / T452Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035807 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050236-50237 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

126. Baricco, Alessandro. Lụa : Tiểu thuyết / Alessandro Baricco; Quế Sơn dịch. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 146tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Ý: Seta, ấn bản năm 2013 

     Phân loại: 853 / L501 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035802 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050226-50227 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

127. Beckett, Samuel. Trong khi chờ đợi Godot / Samuel Beckett; Siu Pham dịch. 

- H. : Văn học; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2020. - 161tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: En attendant Godot 
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     Phân loại: 842.91 / TR431K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035809 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050242-50243 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

128. Bà Tùng Long. Hành trang vào đời : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - In lần thứ 

nhất. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 278tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

     Phân loại: 895.922334 / H107T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035764 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050151-50152 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

129. Bà Tùng Long. Một thoáng mây bay : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - In lần 

thứ nhất. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 343tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

     Phân loại: 895.922334 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035765 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050153-50154 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

130. Bà Tùng Long. Nghĩa tình ràng buộc : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - In lần 

thứ nhất. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 414tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

     Phân loại: 895.922334 / NGH301T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035768 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050159-50160 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

131. Bà Tùng Long. Người của oán thù : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - In lần thứ 

nhất. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 559tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

     Phân loại: 895.922334 / NG558C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035767 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050157-50158 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 
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132. Bà Tùng Long. Tình yêu và thù hận : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - In lần 

thứ nhất. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 295tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

     Phân loại: 895.922334 / T312Y 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035766 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050155-50156 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

133. Bùi Phương Tâm. This is Tết! / Bùi Phương Tâm. - H. : Kim Đồng, 2021. - 

40tr. : pic. ; 27cm 

     Phân loại: 895.92214 / TH313T 

     Ký hiệu kho: Kho ngoại văn (VV): NVVV.004183-4185 

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi 

134. Calvino, Italo. Nếu một đêm đông có người lữ khách / Italo Calvino; Trần 

Tiễn Cao Đăng dịch. - H. : Văn học; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 

2020. - 401tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Italia: Se una notte d'inverno un viaggiatore; Dịch từ bản tiếng 

Anh: If on a winter's night a traveler 

     Phân loại: 853.914 / N259M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035775 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050173-50174 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

135. Cao Nguyệt Nguyên. Truyện Kiều tự kể : Dành cho lứa tuổi 14+ / Cao 

Nguyệt Nguyên; Minh họa: Hoàng Giang, Thùy Dung,.... - H. : Kim Đồng, 2020. - 

127tr. : tranh màu ; 24cm 

     Phân loại: 895.92234 / TR527K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009446 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011322-11323 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

136.  Cổ văn quan chỉ chọn lọc / Tuyển soạn: Ngô Sở Tài, Ngô Điệu Hầu; Dịch, 

chú giải, lời bàn: Nguyễn Đức Tôn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 356tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Gồm những bài văn cổ của Trung Hoa có từ thời trước nhà Tần đến 

cuối nhà Minh 

     Phân loại: 895.13010801 / C450V 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009438 

     Từ khoá: Văn học cổ đại 

137. Dahl, Roald. Phù thủy, phù thủy / Roald Dahl; Nguyễn Thị Bích Nga dịch; 

Lam minh họa. - H. : Kim Đồng, 2021. - 238tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The witches 

     Phân loại: 823 / PH500T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023444-23446 

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi 

138. Dicamillo, Kate. Raymie - Nữ hiệp mộng mơ / Kate Dicamillo; Hoàng Thạch 

Quân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 

2021. - 226tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Raymie nightingale 

     Phân loại: 813.6 / R112N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017042-17044 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

139. Haruki Murakami. Thư viện kỳ lạ / Haruki Murakami; Dương Hoa dịch; 

Kat Menschik minh họa. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 63tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Phân loại: 895.635 / TH550V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009449 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011328 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

140. Ha Jin. Con đường phản bội  = A map of betrayal: Tiểu thuyết / Ha Jin; 

Huỳnh Hoa dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 427tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.6 / C430Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035798 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050218-50219 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

141.  Hiền tài đất việt / Lê Ngọc Tú, Hồ Phương Lan sưu tầm, tuyển chọn. - H. : 

Lao động, 2005. - 347 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 895.9223 / H305T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.015470 

     Từ khoá: Nhân vật lịch sử,Văn học 
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142. Hồ Anh Thái. Người đàn bà trên đảo. Trong sương hồng hiện ra : 2 tiểu 

thuyết / Hồ Anh Thái. - H. : Phụ nữ, 2005. - 459 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.922334 / NG558Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.015116 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

143. Iwai Shunji. Lá thư cuối / Iwai Shunji; Vương Hải Yến dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 236tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / L100T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035814 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050250-50251 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

144. James Hadley Chase. Hơn cả rắn độc / James Hadley Chase ; Trọng Danh 

dịch. - H. : Thanh niên, 2001. - 239 tr. ; 17 cm. 

     Phân loại: 823 / H464C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.011884 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

145. Jmes Fenimore Cooper. Người cuối cùng của bộ tộc Maauhicân / Jmes 

Fenimore Cooper ; Trương Đắc Vỵ dịch và giới thiệu. - H. : Văn học, 1995. - 402 

tr. ; 19 cm 

          T.1. - 1995. - 402 tr. 

     Phân loại: 813 / NG558C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.011367 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

146. Karinsdotter, Emma. Đảo ngàn sao : Dành cho lứa tuổi 8+ / Emma 

Karinsdotter; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 301tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: The isle of a thousand stars 

     Phân loại: 839.73 / Đ108N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023447-23449 

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi 

147. Linh Phan. Viết đi đừng sợ! Từ tay không thành tay viết / Linh Phan. - H. : 

Công ty cổ phần RIO Book; Lao động, 2021. - 230tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Tổng hợp những kiến thức, trải nghiệm của tác giả về kĩ năng viết và 

kỹ thuật viết như: viết cơ bản, viết hiệu quả, vượt qua nỗi sợ, sự trì hoãn và bí ý 
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tưởng khi viết; luyện viết bằng cách kích hoạt cỗ máy ý tưởng, viết một bài viết 

hoàn chỉnh, viết trong content marketing, copywriting và làm sao để viết được 

10000 từ một ngày kèm theo hệ thống bài tập giúp bạn luyện tập kỹ năng viết cũng 

như lưu lại những ý tưởng một cách dễ dàng 

     Phân loại: 808.066 / V308Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009409 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011255-11256 

     Từ khoá: Kỹ năng viết 

148. Lâm Hà. Bắt sâu : Tiểu thuyết / Lâm Hà. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 247tr. ; 21cm 

     Tên thật tác giả: Võ Văn Thế Chương 

     Phân loại: 895.92234 / B118S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009426 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011289-11290 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

149. Lê Văn Nghĩa. Sài Gòn những mảnh ghép rời ký ức : Tạp bút - Biên khảo / 

Lê Văn Nghĩa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 401tr. : minh họa ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / S103G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035801 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050224-50225 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

150.  Lập xuân : Tập truyện ngắn / Đoàn Tú Anh, Lê Đình Bích, Ung Sơn Ca.... 

- T.p Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001. - 209 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.922010804 / L123X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.012974 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

151. Markes, Julie. Cục ị ở đâu? : Truyện tranh: 0 - 3 tuổi / Julie Markes; Tống 

Liên Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 18tr. : tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Where's the poop 

     Phân loại: 813 / C506-I 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023431-23434 

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi 
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152. Minato Kanae. Án mạng Bạch Tuyết : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / 

Minato Kanae; Người dịch: Nguyễn Cường, Nguyễn Minh Hạnh. - H. : Kim Đồng, 

2021. - 300tr. : hình vẽ, ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / A105M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035828 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050278-50279 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

153. Modiano, Patrick. Con chó mùa xuân : Tiểu thuyết / Patrick Modiano; 

Hoàng Lam Vân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 103tr. ; 20cm 

     Nguyên bản tiếng Pháp: Chien de printemps 

     Phân loại: 843.914 / C430C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035803 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050228-50229 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

154. Modiano, Patrick. Hoa của phế tích : Tiểu thuyết / Patrick Modiano; Hoàng 

Lam Vân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 143tr. ; 20cm 

     Nguyên bản tiếng Pháp: Fleurs de ruine 

     Phân loại: 843.914 / H401C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035806 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050234-50235 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

155. Modiano, Patrick. Kho đựng nỗi đau : Tiểu thuyết / Patrick Modiano; Hoàng 

Lam Vân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 134tr. ; 20cm 

     Nguyên bản tiếng Pháp: Remise de peine 

     Phân loại: 843.914 / KH400Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035804 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050230-50231 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

156. Modiano, Patrick. Lai lịch / Patrick Modiano; Thiệu Nam dịch. - H. : Nxb. 

Hà Nội; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 122tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Un Pedigree 

     Phân loại: 843.914 / L103L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035788 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050199-50200 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

157. Ngoa. Đừng nhạt nữa! : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ngoa; Nguyễn Hằng Nga 

h.đ.; Houng minh họa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 260tr. : tranh vẽ ; 15cm 

     Phân loại: 895.9228408 / Đ556N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035781 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050185-50186 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

158. Nguyễn Duy Hữu. Khao đỗ đại học : Phóng sự xã hội / Nguyễn Duy Hữu. - 

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2001. - 228 tr. ; 19 cm 

     Phân loại: 895.9228403 / KH108Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.012611 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

159. Nguyễn Hồng Hải. Vườn của mẹ : Thơ / Nguyễn Hồng Hải. - H. : Văn học, 

2020. - 134tr. : tranh vẽ ; 23cm 

     Phân loại: 895.92214 / V560C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009417 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011271-11272 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

160. Nguyễn Thụy Kha. Bóng thế kỷ / Nguyễn Thụy Kha. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 

Nẵng, 2002. - 217 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 895.9223 / B431T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.013834 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

161. Nguyễn Trường Lịch. Đại văn hào H. C. Andersen và sức lan tỏa trong văn 

học - nghệ thuật Việt Nam / Nguyễn Trường Lịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2021. - 323tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 243-317. - Thư mục: tr. 318-320 

     Tóm tắt: Khái quát một số hình tượng tiêu biểu và đặc trưng trong tác phẩm H. 

C. Andersen. Sức lan toả của đại văn hào H. C. Andersen trong văn học - nghệ 

thuật Việt Nam và giới thiệu một vài tác phẩm tiêu biểu của ông 

     Phân loại: 839.8136 / Đ103V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035754 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050128-50129 

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học,Tác giả,Tác phẩm 

162. Nguyễn Xuân Khánh. Rừng sâu và những truyện ngắn khác / Nguyễn Xuân 

Khánh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 367tr. ; 23cm 

     Phân loại: 895.92234 / R556S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009457 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011342-11343 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

163. Nhất Linh. Người quay tơ / Nhất Linh. - Tái bản theo bản in năm 1927. - H. : 

Công ty TNHH quốc tế Mai Hà; Thế giới, 2021. - 87tr. ; 20cm. - (Tủ sách Di sản 

Việt Nam) 

     Phân loại: 895.922332 / NG558Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035805 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050232-50233 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

164. Omer, Mike. Tiếng vọng trong lòng đất / Mike Omer; RBooks biên dịch. - H. 

: Lao động, 2020. - 515tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: In the darkness 

     Phân loại: 813.6 / T306V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009442 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011315-11316 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

165. Petter Robinson. Oan nghiệt / Petter Robinson; Dịch: Văn Hòa, Kim Thùy. - 

H. : Văn học, 2003. - 654 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 813 / O406N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.014326 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

166. Phong Lê. 90 chân dung văn hóa văn chương Việt / Phong Lê. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 815tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của 90 gương 

mặt tiêu biểu của văn hoá, văn chương - học thuật Việt Nam như: Chu Văn An, Lê 

Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, 

Đỗ Chu, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Hồ Anh Thái... 
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     Phân loại: 895.92209 / CH311M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009436 

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học,Văn hóa,Chân dung văn học 

167. Phạm Hữu Đăng Đạt. Chuyện làng nghề đất Quảng / Phạm Hữu Đăng Đạt. - 

Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2002. - 214 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.9223 / CH527L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.013843 

     Từ khoá: Văn học hiện đại,Làng nghề 

168. Priest. Hữu Phỉ / Priest ; Người dịch: Hân Vũ, Linh Đan. - TP. Hồ Chí Minh : 

Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2020. - 20 cm. 

          T. 1. - 2020. - 465tr. 

     Phân loại: 895.136 / H566P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035770 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050163-50164 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

169. Priest. Hữu Phỉ / Priest; Người dịch: Hân Vũ, Linh Đan. - TP. Hồ Chí Minh : 

Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn, 

2020. - 621tr. ; 20cm 

          T. 2. - 2020. - 621tr. 

     Phân loại: 895.136 / H566P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035771 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050165-50166 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

170. Priest. Hữu Phỉ / Priest; Người dịch: Hân Vũ, Linh Đan. - TP. Hồ Chí Minh : 

Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn, 

2020. - 533tr. ; 20cm 

          T. 3. - 2020. - 533tr. 

     Phân loại: 895.136 / H566P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035772 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050167-50168 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 
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171. Priest. Hữu Phỉ / Priest; Người dịch: Hân Vũ, Linh Đan. - TP. Hồ Chí Minh : 

Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn, 

2020. - 461tr. ; 20cm 

          T. 4. - 2020. - 461tr. 

     Phân loại: 895.136 / H566P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035773 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050169-50170 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

172. Rieko Nakagawa. Gư-ri và Gư-ra - Vị khách đặc biệt : Truyện tranh / Rieko 

Nakagawa, Yuriko Yamawaki; Dịch, h.đ.: Lê Hiền, Tazaki Hirono. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 27tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / G550R 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.004983-4986 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

173. Rulfo, Juan. Bình địa trong lửa : Tập truyện ngắn / Juan Rulfo; Hà Cheem 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 226tr. ; 20cm 

     Dịch theo nguyên tác tiếng Tây Ban Nha: El Llano en llamas, xuất bản năm 

1953 

     Phân loại: 863.44 / B312Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035794 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050211-50212 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

174. Sakon Kaidou. Infinite Dendrogram / Sakon Kaidou ; M.h.: Taiki ; Phạm 

Tiết Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 18 cm. 

          T. 1 : Khởi điểm của những khả năng/ Taiki minh họa. - 2020. - 345tr. : 

tranh vẽ 

     Phân loại: 895.636 / I-311D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035829 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050280-50281 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

175. Sakon Kaidou. Infinite Dendrogram / Sakon Kaidou ; M.h.: Taiki ; Phạm 

Tiết Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 18 cm. 
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          T. 2 : Những quái thú bất tử/ Taiki minh họa, Khoa Sin dịch. - 2020. - 347tr. 

: tranh vẽ 

     Phân loại: 895.636 / I-311D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035830 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050282-50283 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

176. Sandford, John. Con mồi hoàng kim : Tiểu thuyết / John Sandford; Nguyễn 

Thế Hiền dịch. - H. : Công ty cổ phần sách Bách Việt; Thanh niên, 2021. - 415tr. ; 

24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Golden prey 

     Phân loại: 813.54 / C430M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009455 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011338-11339 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

177. Sidney Sheldon. Lật tẩy / Sidney Sheldon ; Đào Đăng Trạch Thiên dịch. - H. 

: Văn học, 2001. - 256 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 813 / L124T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.012086 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

178. Taro Gomi. Bạn nào giấu mất rồi? : Ehon Nhật Bản dành cho tuổi 0-3 / Taro 

Gomi; Chi Anh dịch. - In lần thứ hai. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 24tr. : tranh 

vẽ màu ; 16cm 

     Phân loại: 895.63 / B105N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023438-23440 

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi 

179. Taro Gomi. Bạn nào ăn mất rồi? : Ehon Nhật Bản dành cho tuổi 0-3 / Taro 

Gomi; Chi Anh dịch. - In lần thứ hai. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 23tr. : tranh 

vẽ màu ; 16cm 

     Phân loại: 895.63 / B105N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023435-23437 

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi 

180. Thùy Hương. Chuỗi ngọc trường sinh / Thùy Hương. - H. : Văn hóa dân tộc, 

2002. - 143 tr. ; 19 cm. 
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     Phân loại: 895.9223 / CH515N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.013480 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

181.  Truyện ngắn tình yêu / Tuyển chọn: Ngọc Bích, Thùy Chi. - H. : Văn hóa - 

Thông tin, 2002. - 371 tr. ; 19 cm. 

          T.1. - 2002. - 371 tr. 

     Phân loại: 895.9223 / TR527N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.014132 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

182. Trương Bình. Chọn lựa : Dựa theo tiểu thuyết cùng tên "Quyết trạch" của 

Trương Bình / Trương Bình ; Thái Nguyễn Bạch Liên biên dịch. - TP.Hồ Chí Minh 

: Trẻ, 2002. - 246tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.1 / CH430L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.014547 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

183. Tô Hoài. Diary of a cricket / Tô Hoài ; Ill.: Tạ Huy Long ; Đặng Thế Bính 

transl.. - H. : Kim Đồng, 2019. - 143tr. : col. pic. ; 25cm 

     Phân loại: 895.9223 / D301R 

     Ký hiệu kho: Kho ngoại văn (VV): NVVV.004186-4188 

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi 

184. Từ Khánh Vân. Thuận trị bí sử / Từ Khánh Vân dịch. - Thanh Hóa : Nxb. 

Thanh Hóa, 2004. - 250 tr. ; 19 cm. 

          T.1. - 2004. - 250 tr. 

     Phân loại: 895.1 / TH502T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.015280 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

185. Vasconcelos, José Mauro de. Cây cam ngọt của tôi : Chuyện kể về một cậu 

bé trên hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu thương / José Mauro de 

Vasconcelos; Người dịch: Nguyễn Bích Lan, Tô Yến Ly. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; 

Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 240tr. ; 20cm 

     Tên sách nguyên bản: O Meu Pé de Laranja Lima 

     Phân loại: 869.3 / C126C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035752 



53 

 

 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050124-50125 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

186. Vũ Thảo Ngọc. Được làm đàn bà : Tập truyện ngắn / Vũ Thảo Ngọc. - H. : 

Lao động, 2001. - 201 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 895.92234 / Đ557L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.013073 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

187. Yuriko Yamawaki. Gư-ri và Gư-ra dọn dẹp nhà cửa / Rieko Nakagawa, 

Yuriko Yamawaki; dịch, h.đ.: Lê Hiền, Tazaki Hirono. - H. : Thế giới, 2020. - 31tr. 

: tranh màu ; 19cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Tên sách tiếng Anh: Guri and Gura make a spring house cleaning 

     Phân loại: 895.63 / G564V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023441-23443 

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi 

188. Đoàn Ngọc Thu. Thu không : Thơ / Đoàn Ngọc Thu. - H. : Văn học, 2020. - 

155tr. : hình vẽ ; 23cm 

     Phân loại: 895.92214 / TH500K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009420 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011277-11278 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

189. Đặng Anh Đào. Đổi mới nghệ thuật tiểu thuyết phương tây hiện đại / Đặng 

Anh Đào. - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2001. - 150 tr. ; 21 cm. 

     Phân loại: 809 / Đ452M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.013395 

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Văn học phương Tây,Nghệ thuật 

190. Đỗ Doãn Hoàng. Đi hoang qua miền hoa lệ / Phóng sự - Điều tra. - H. : Văn 

học, 2021. - 24 cm. 

          T. 1/ Đỗ Doãn Hoàng. - 2021. - 276tr. : ảnh 

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết phóng sự, hồi ức về những mặt trắng đen, thiện 

ác, góc khuất của xã hội trong những đêm phố xá hoa lệ 

     Phân loại: 895.9228403 / Đ300Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009422 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011281-11282 
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     Từ khoá: Văn học hiện đại 

191. Đỗ Doãn Hoàng. Đi hoang qua miền hoa lệ / Phóng sự - Điều tra. - H. : Văn 

học, 2021. - 24 cm. 

          T. 2/ Đỗ Doãn Hoàng. - 2021. - 261tr. : ảnh 

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết phóng sự, điều tra về những mặt trắng đen, thiện 

ác, góc khuất của xã hội trong những đêm phố xá hoa lệ 

     Phân loại: 895.9228403 / Đ300Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009423 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011283-11284 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

192. Đỗ Đức. Bức tranh xưa : Tản văn / Đỗ Đức. - H. : Văn hóa dân tộc, 2004. - 

199 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 895.9223 / B552T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.014761 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

 

900 – LỊCH SỬ. ĐỊA LÝ 

193. Bùi Đức Mãn. Lược sử nước Anh : Từ khởi thủy đến chiến tranh thế giới lần 

thứ hai / Bùi Đức Mãn. - T.p Hồ Chí Minh : Nxb. Tp Hồ Chí Minh, 2002. - 408 tr. 

; 19 cm. 

     Thư mục: tr.404-405 

     Phân loại: 942 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.013948 

     Từ khoá: Lịch sử,Lược sử 

194. Cù Mai Công. Sài Gòn một thuở "Dân Ông Tạ đó!" / Cù Mai Công. - In lần 

thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 172tr. : hình ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện, chi tiết về những sự kiện lịch sử, đời sống xã 

hội, con người ở khu Ông Tạ xưa tạo nên một Sài Gòn đầy màu sắc 

     Phân loại: 959.779 / S103G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035810 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050240-50241 

     Từ khoá: Ông Tạ; Lịch sử 
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195.  Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Dòng sinh mệnh dân tộc - Nhìn từ các đô thị văn 

hiến / Ngô Vương Anh, Đỗ Bang, Phan Thanh Bình.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 

526tr. : minh họa ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hiệp các Hội Khoa học 

Kỹ thuật - Hội Khoa học Lịch sử 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết phân tích vai trò, mối quan hệ của Hà Nội - Huế - 

Sài Gòn với sứ mệnh dân tộc trong quá trình lịch sử và những giá trị đặc trưng của 

ba đô thị văn hiến Hà Nội - Huế - Sài Gòn 

     Phân loại: 959.7 / H100N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009437 

     Từ khoá: Lịch sử 

196. Hữu Ngọc. Phố cổ Hà Nội  =Hà Nội's old quarter / Chủ biên: Hữu Ngọc, 

Lady Borton. - H. : Thế giới, 2004. - 105 tr. : ảnh ; 18 cm.. - (Tham khảo biên dịch 

văn hoá Việt Nam) 

     Phân loại: 915.9731 / PH450C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.014928 

     Từ khoá: Phố cổ,Địa chí 

197. Lê Chi. Hà Nội ngàn năm kí ức : Sách Pop-Up / Lê Chi b.s.; Minh họa: Cloud 

Pillow Studio; Nguyễn Việt Hà h.đ.. - H. : Kim Đồng, 2020. - 22tr. : hình vẽ ; 

20cm 

     Phân loại: 959.731 / H100N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023450-23452 

     Từ khoá: Sách dựng hình; Lịch sử,Địa chí 

198. Lê Chi. Hà Nội reminiscences of thousand years : Pop-Up book / Lê Chi b.s. ; 

Minh họa: Cloud Pillow Studio ; Nguyễn Việt Hà h.đ.. - H. : Kim Đồng, 2020. - 

22p. : ill. ; 20cm 

     Phân loại: 959.731 / H100N 

     Ký hiệu kho: Kho ngoại văn (VN): NVVN.001673-1675 

     Từ khoá: Sách dựng hình; Lịch sử,Địa chí 

199. Lê Nguyễn. Xã hội Việt Nam thời Lê - Nguyễn / Lê Nguyễn. - H. : Hồng 

Đức, 2020. - 346tr. : ảnh ; 24cm 

     Tên thật tác giả: Lê Văn Cẩn. - Thư mục: tr. 337-346 



56 

 

 

     Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết, đề cập đến các sự kiện và nhân vật lịch sử Việt 

Nam chưa được hay ít được khai thác trong thời kỳ Lê - Nguyễn (từ thế kỷ XVI 

đến nửa đầu thế kỷ XX) như: Hình luật Việt Nam qua các chặng đường lịch sử, 

binh chế trong lịch sử, lễ chúc thọ trong cung đình, lễ Tế giao, vấn đề đê điều trong 

lịch sử, cuộc hội kiến giữa Đặc sứ Mỹ Thomas Jefferson và phái bộ Việt tại Paris 

năm 1787, những cái chết bi tráng của Gia Định Tam Hùng... 

     Phân loại: 959.702 / X100H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009435 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011307-11308 

     Từ khoá: Nhà Nguyễn,Nhà Lê,Xã hội,Sự kiện,Lịch sử 

200. Quốc Chấn. Những vua chúa Việt Nam hay chữ / Quốc Chấn. - H. : Giáo 

dục, 1997. - 81 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 959.702092 / NH556V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.007828 

     Từ khoá: Vua,Lịch sử trung đại,Danh nhân 

201. Trác Anh Phạm. Trí Tuệ Khang Hy / Trác Anh Phạm; Vũ Ngọc Quỳnh dịch. 

- H. : Văn hóa Thông tin, 2002. - 707 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 951.03 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.013338 

     Từ khoá: Lịch sử cận đại,Nhân vật lịch sử,Triều đại,Nhà Thanh 

202. Trần Hoàng Vũ. Mật bổn : Những bí ẩn lịch sử Việt Nam cổ trung đại / Trần 

Hoàng Vũ. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 453tr. : 

ảnh, bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 421-428 

     Tóm tắt: Đề cập, nghiên cứu những bí ẩn lịch sử, những sự thật bên ngoài chính 

sử đã bị vùi lấp, những câu chuyện vẫn còn một số hoài nghi tồn tại trong lịch sử 

Việt Nam cổ trung đại 

     Phân loại: 959.702 / M124B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009452 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011332-11333 

     Từ khoá: Lịch sử cổ đại,Lịch sử trung đại 
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